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ĐẠI HỌC QUỐC GIA 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ 

__________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

______________ 

 TP.HCM, ngày 19 tháng 08 năm 2024 

THÔNG BÁO ÁP DỤNG CHUẨN TIẾNG ANH TẠI TRƯỜNG ĐH QUỐC TẾ 

ĐỐI VỚI CÁC CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT (CTLK) DO TRƯỜNG ĐH ĐỐI TÁC NƯỚC 

NGOÀI CẤP BẰNG  

 

I. Chuẩn tiếng Anh đầu vào các CTLK do trường ĐH đối tác nước ngoài cấp 

bằng: 

1. Thí sinh đạt trình độ tiếng Anh tương đương bậc 4/6 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc 

dùng cho Việt Nam và có chứng chỉ được Bộ giáo dục và Đào tạo công nhận: 

a.  Tương đương IELTS 6.0 trở lên: thí sinh được công nhận trúng tuyển vào học 

chương trình chính khóa. 

b. Tương đương IELTS 5.5: thí sinh được công nhận trúng tuyển và học bổ sung 

chương trình tiếng Anh tăng cường cấp độ 3 (IE3) trước khi vào học chương trình 

chính khóa. 

2. Thí sinh chưa đạt và chưa có chứng chỉ được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận trình 

độ tiếng Anh tương đương bậc 4/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt 

Nam:  

Thí sinh được công nhận trúng tuyển có điều kiện vào chương trình và được xét trúng tuyển 

khi: 

a.  Bổ sung kết quả tiếng Anh trước khi nhập học chương trình chính khóa (tương 

đương IELTS 6.0 trở lên) sau một hoặc hai học kì HOẶC: 

b. Tham gia kỳ thi xếp lớp do trường Đại học Quốc tế tổ chức: 

• Hoàn thành chương trình tiếng Anh tăng cường sau một hoặc hai học kỳ học tiếng Anh 

tăng cường VÀ 

• Nộp chứng chỉ tương đương bậc 4/6 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt 

Nam sau một hoặc hai học kì (tương đương IELTS 6.0). 

 

 

II. Điều kiện tiếng Anh chuyển tiếp các CTLK do các trường ĐH đối tác nước 

ngoài cấp bằng:  
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Chương trình liên kết Điều kiện tiếng Anh chuyển tiếp 

Đại học West of England – Anh quốc 

(chương trình 2+2)   

- IELTS >=6.0 (điểm thành phần >=5.5) hoặc 

- Kết quả bài thi kiểm tra tiếng Anh của trường 

ĐH West of England (UWE Test) đạt điểm 6.0 

(không có điểm thành phần nào thấp hơn 5.5) 

Đại học Đại học West of England - Anh 

quốc (chương trình 3+1, 4+0) 

- IELTS >=6.5 (điểm thành phần >=5.5) hoặc  

IELTS >=6.0 (điểm thành phần >=6.0) hoặc 

- Kết quả bài thi kiểm tra tiếng Anh của trường 

ĐH West of England (UWE Test) đạt điểm 6.0 

(không có điểm thành phần nào thấp hơn 6.0) 

hoặc  

- Kết quả bài thi kiểm tra tiếng Anh của trường 

ĐH West of England (UWE Test) đạt điểm 6.5 

(không có điểm thành phần nào thấp hơn 5.5) 

Đại học công nghệ Auckland – New 

Zealand (chương trình 1+2)  

- IELTS >=6.0 (điểm thành phần >=5.5)  

Đại học Lakehead - Canada (chương trình 

2+2) 

- IELTS >=6.5 (điểm thành phần >=6.0)  

Đại học New South Wales - Úc (chương 

trình 2+2) 

- IELTS >=6.5 (điểm thành phần >=6.0)  

Đại học Sydney - Úc (chương trình 2+2)  - IELTS >=6.5 (điểm thành phần >=6.0)  

Đại học Deakin - Úc (chương trình 2+2)  - IELTS >=6.0 (điểm thành phần >=6.0)  

Đại học Andrews - Hoa Kì (chương trình 

4+0) 

- Được xét miễn tiếng Anh để chuyển tiếp vào 

Top-up 

Đại học SUNY Binghamton - Hoa Kì 

(chương trình 2+2) 

- IELTS >=6.5 (điểm thành phần >=5.5)  

Đại học Houston - Hoa Kì (chương trình 

2+2) 

- IELTS >=6.5 (điểm thành phần >=5.5)  

 


